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DANH SÁCH VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG
ĐẾN NHẬN CÔNG TÁC TẠI CÁC KHOA, PHÒNG, TỔ TRỰC THUỘC BỆNH VIỆN DÃ CHIẾN SỐ 1 (Đợt 2)

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-BVDC1 ngày 13/10/2021 của BVDC số 1)

_____________
	STT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Giới tính
	Trình độ 
chuyên môn
	Vị trí làm việc
	Số điện thoại liên hệ
	Ghi chú

	I
	Phòng Hành chính quản trị
	
	
	
	
	
	

	1
	Đỗ Đình Khoa
	1989
	Nam
	Kỹ sư Điện
	Nhân viên phòng HCQT
	0971603089
	Nhân viên 
hợp đồng

	II
	Phòng Điều dưỡng  - Kiểm soát nhiễm khuẩn
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Điều dưỡng
	
	
	
	
	
	

	1
	Nguyễn Thị Kim Anh
	1990
	Nữ
	Cử nhân Điều dưỡng
	Nhân viên phòng Điều dưỡng - KSNK
	0978185170
	Viên chức

	2.2
	Tổ kiểm soát nhiễm khuẩn & nhân viên dinh dưỡng
	
	
	
	
	
	

	
	Nhân viên dinh dưỡng (vận chuyển đồ ăn đến các khoa)
	
	
	
	
	
	

	1
	Trương Đức Hòa
	1987
	Nam
	Dược sĩ cao đẳng
	Nhân viên tổ KSNK & dinh dưỡng
	0985 464 885
	Viên chức

	2
	Phạm  Viết Nhân
	1987
	Nam
	Y sĩ

YHCT
	Nhân viên tổ KSNK & dinh dưỡng
	0368578539
	Viên chức

	
	Hộ lý
	
	
	
	
	
	

	1
	Nguyễn Thị Hiền
	1997
	Nữ
	Hộ lý
	Nhân viên tổ KSNK & dinh dưỡng
	0965109489
	Nhân viên
 hợp đồng

	III
	Khoa Điều trị
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Bác sĩ
	
	
	
	
	
	

	1
	Hoàng Minh Hiển
	1986
	Nam
	Bác sĩ đa khoa
	Nhân viên
khoa Điều trị
	0968007246
	Viên chức

	2
	Y Tằm
	1985
	Nữ
	Bác sĩ đa khoa
	Nhân viên

khoa Điều trị
	0367461656
	Viên chức

	3
	Y Hồng Nga
	1993
	Nữ
	Bác sĩ đa khoa
	Nhân viên

khoa Điều trị
	0396471283
	Viên chức

	3.2
	Điều dưỡng
	
	
	
	
	
	

	1
	Đinh Thanh Hùng
	1995
	Nam
	Cao đẳng điều dưỡng
	Nhân viên

khoa Điều trị
	0387727477
	Viên chức

	2
	Phạm Văn Hoan
	1979
	Nam
	Điều dưỡng trung học
	Nhân viên

khoa Điều trị
	0935275679
	Viên chức

	3
	Vũ Đức Thanh
	1992
	Nam
	Điều dưỡng gây mê
	Nhân viên

khoa Điều trị
	0968411551
	Viên chức

	4
	Lê Ngọc Thuận
	1990
	Nam
	Điều dưỡng trung học
	Nhân viên

khoa Điều trị
	0971312939
	Viên chức

	5
	Hồ Thị Từ
	1977
	Nữ
	Điều dưỡng trung cấp
	Nhân viên

khoa Điều trị
	0396839736
	Viên chức

	6
	Nguyễn Đức Bình
	1977
	Nam
	Cử nhân Điều dưỡng Gây mê hồi sức
	Nhân viên

khoa Điều trị
	0387421431
	Viên chức

	7
	Võ Thị Loan
	1987
	Nữ
	Cao đẳng Điều dưỡng
	Nhân viên

khoa Điều trị
	0987810568
	Viên chức

	8
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	1993
	Nữ
	Cao đẳng điều dưỡng
	Nhân viên

khoa Điều trị
	0979936854
	Viên chức

	9
	Vũ Mạnh Hùng
	1984
	Nam
	Điều dưỡng trung học
	Nhân viên

khoa Điều trị
	0356252919
	Viên chức

	10
	Lê Thị Hồng
	1992
	Nữ
	Điều dưỡng trung cấp
	Nhân viên

khoa Điều trị
	0354783917
	Viên chức

	3.3
	Hộ sinh
	
	
	
	
	
	

	1
	Phan Thị Hà
	1983
	Nữ
	Hộ sinh trung học
	Nhân viên

khoa Điều trị
	0978314614
	Viên chức

	2
	Ngô Thị Hà
	1987
	Nữ
	Nữ hộ sinh cao đẳng
	Nhân viên

khoa Điều trị
	0917882077
	Viên chức

	IV
	Khoa Chẩn đoán hình ảnh – Xét nghiệm
	
	
	
	
	
	

	4.1
	Chụp X.Quang
	
	
	
	
	
	

	1
	Đỗ Đình Hiếu
	1998
	Nam
	Kỹ thuật viên trung học
	Nhân viên
khoa CĐHA-XN
	0389849922
	Viên chức

	4.2
	Siêu âm
	
	
	
	
	
	

	1
	Nguyễn Tín
	1972
	Nam
	Bác sĩ đa khoa
	Nhân viên
khoa CĐHA-XN
	0399841827
	Viên chức

	V
	Khoa Dược - TTBYT
	
	
	
	
	
	

	1
	Phạm Nhật Hoàng
	1994
	Nam
	Cao đẳng Dược
	Nhân viên
khoa Dược
	0962 538 799
	Viên chức


Tổng cộng: 23 người (21 viên chức, 02 nhân viên hợp đồng)
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